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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Nam, Hà 

Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nghệ An, 

Quảng Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP Hồ Chí 

Minh. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 46 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 26, 27 và 28/3/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 926/SYT- NVY ngày 30/3/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1.  Nguyễn Thị Thúy Mai 1988 Nữ Xuân Thắng Thới Lái Cần Thơ Lào 13/3/2021 27/3/2021 0862811254   

2.  Nguyễn Khắc Luân 1962 Nam Hoàng Đông Duy Tiên  Hà Nam Lào 13/3/2021 27/3/2021   0981712720 

3.  Đinh Ngọc Đoàn 1982 Nam Thi Sơn Kim Bảng Hà Nam Lào 13/3/2021 27/3/2021 0383325705   

4.  Nguyễn Hữu Chung 1966 Nam Dương Quang Gia Lâm Hà Nội Lào 12/3/2021 26/3/2021 0375513443   

5.  Trần Thị Thanh Dung 1991 Nữ Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội Lào 12/3/2021 26/3/2021   0398813065 

6.  Nguyễn Thanh Tùng 1983 Nam Hoàng Quốc Việt Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 13/3/2021 27/3/2021     

7.  Nguyễn Quang Hải 1974 Nam Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội Lào 13/3/2021 27/3/2021 0325646730   

8.  Phạm Văn Đợi 1981 Nam Hoàng Diệu Gia Lộc Hải Dương Lào 12/3/2021 26/3/2021 0988561689   

9.  Tăng Văn Mạnh 2002 Nam Kim Quốc Ninh Giang Hải Dương Lào 13/3/2021 27/3/2021 0328377513   

10.  Hoàng Thị Hương 1990 Nữ Trung Minh Kỳ Sơn  Hòa Bình Thái Lan 12/3/2021 26/3/2021 0347476783   

11.  Hoàng Văn Mạng 1960 Nam Trung Minh Kỳ Sơn  Hòa Bình Thái Lan 12/3/2021 26/3/2021   0347476783 

12.  Nguyễn Đình Trân 1979 Nam Trần Hưng Đạo TP Hòa Bình Hòa Bình Lào 12/3/2021 26/3/2021 0986448198   

13.  Nguyễn Bá Lập 1989 Nam Lệ Xá  Tiêu Lữ Hưng Yên Lào 12/3/2021 26/3/2021 0976615989   

14.  Ngô Sỹ Kiên 1999 Nam Diễn Thành Diễn Châu  Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021   0367678197 

15.  Lê Thị Minh 1971 Nữ Diễn Lâm Diễn Châu  Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021 0967252398   

16.  Nguyễn Văn Thơm 1976 Nam Nghi Diễn Nghi Lộc Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021 0399384325   

17.  Ngô Văn Định 1970 Nam Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn  Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021 0862726641   



18.  Nguyễn Văn Quỳnh 1984 Nam Quỳnh Tân  Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021   0947286677 

19.  Trần Xuân Tú 1984 Nam Quỳnh Long Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021   0945949684 

20.  Vi Thị Lan 1987 Nữ Ngọc Lâm Thanh Chương Nghệ An Lào 12/3/2021 26/3/2021   0828420081 

21.  Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Nam Nam Lĩnh Nam Đàn Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0977282234   

22.  Hà Anh Tuấn 1978 Nam 
Trung Phú 

Cường 
Nam Đàn Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021   0918930134 

23.  Lê Văn Nam 1982 Nam Bến Thủy TP Vinh Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0972322762   

24.  Cao Xuân Đắc 1983 Nam Nghi Thu Cửa Lò Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0946502789   

25.  Đinh Đức Mạnh 1971 Nam Hưng Phúc  Hưng Nguyên Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0972592891   

26.  Lê Trung Dậu 1972 Nam Diễn Phú  Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021   0967711878 

27.  Nguyễn Văn Công 1985 Nam Diễn Kim Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021   0396841827 

28.  Đào Văn Thường 1998 Nam Diễn Kim Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021   0378553403 

29.  Nguyễn Văn Bình 1977 Nam Diễn Hồng Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0344541267   

30.  Phạm Trung 1982 Nam Diễn Phong Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0968684464   

31.  Đăng Quang Trường 1974 Nam Ngọc Lâm Thanh Chương Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0378426092   

32.  Hoàng Xuân Dũng 1978 Nam Ngọc Lâm Thanh Chương Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021   0968679658 

33.  Lê Thị Hoa 1984 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0366536521   

34.  Trần Thị Mai 1993 Nữ Tân Thành Diễn Thành Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0975500507   

35.  Tạ Thị Quyên 1991 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu  Nghệ An Lào 13/3/2021 27/3/2021 0356988544   

36.  Hà Ngọc Thanh 1990 Nam Vĩnh Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Thái Lan 12/3/2021 26/3/2021 0347512745   

37.  Hoàng Mạnh Hùng 1988 Nam Ba Đồn Quảng Trạch Quảng Bình Lào 13/3/2021 27/3/2021     

38.  Hà Tuấn Anh 1984 Nam Hóa Thượng Đồng Hỷ Thái Nguyên Lào 13/3/2021 27/3/2021 0989027533   

39.  Lê Văn Tuấn 1981 Nam Ba Đình Nga Sơn Thanh Hóa Lào 12/3/2021 26/3/2021 0967491136   

40.  Lê Ngọc Ba 1986 Nam Thanh Sơn Nghi Sơn Thanh Hóa Thái Lan 12/3/2021 26/3/2021   0399238732 

41.  Hoàng Trung Cường 1984 Nam  Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 12/3/2021 26/3/2021     



42.  Hoàng Công Hùng 1982 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 12/3/2021 26/3/2021 0948541814   

43.  Nguyễn Văn Chung 1998 Nam Nga Liên Nga Sơn Thanh Hóa Lào 13/3/2021 27/3/2021   0326652342 

44.  Nguyễn Thị Trang 1995 Nữ Xuân Khang Như Thành Thanh Hóa Lào 13/3/2021 27/3/2021   0347518501 

45.  Trần Văn Phú 1986 Nam Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP Hồ Chí Minh Thái Lan 13/3/2021 27/3/2021 0978955656   

46.  Trần Thị Mộc Trà 1987 Nữ Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP Hồ Chí Minh Thái Lan 13/3/2021 27/3/2021   0978955656 

 

Danh sách này có 46 người./. 
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